
Phụ lục 2
DANH SÁCH KIỂM TRA QUÝ II NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số:.………./QĐ-KHCN  ngày  ……. tháng 3 năm 2020

của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh)
	STT
	TÊN CƠ SỞ
	ĐỊA CHỈ
	Ghi chú

	I
	Lĩnh vực vàng trang sức, mỹ nghệ (03 cuộc, 30 cơ sở) - Chi cục TĐC chủ trì thực hiện

	01
	Công ty TNHH Tiệm vàng Ngọc Kim Hương
	Khu phố Ninh Hòa, phường Ninh Thạnh, Tp Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
	

	02
	DNTN Kim Thảo Phát


	Số 54, Đường Thuyền, tổ 9, kp Ninh Đức, Ninh Thạnh, tp Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
	

	03
	DNTN Vàng Bạc Nguyễn Văn Lực
	5/49, ấp Thạnh Hiệp, Thạnh Tân, Tp Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
	

	04
	DNTN TV Ngọc Hà Chợ Bắp
	Chợ Hiệp Ninh, phường Hiệp Ninh, Tp Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
	

	05
	DNTN Kim Lân Ẩn
	Chợ Cư Trú, kp Ninh Đức, Ninh Thạnh, Tp Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
	


	06
	Chi nhánh 1 Công ty TNHH MTV Thạnh Đức
	Số 134, Đường Huỳnh Thanh Mừng, Khu phố 1, phường Long Hoa, thị xã  Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
	

	07
	Công ty TNHH TV Kim Hoàn Phát
	132, Ngô Quyền, ấp Long Hải, xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
	

	08
	DNTN Tô Thanh Sơn – Kim Dung
	Ô 2/86A, ấp Trường Lưu, xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
	

	09
	DNTN TV Quốc Thịnh Phát
	Số 115 đường Nguyễn Văn Linh, phường Long Thành Bắc, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
	

	10
	DNTN Kim Tiến
	Số 102, cửa 4 Trung tâm thương mại Long Hoa, khu phố 2, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
	

	11
	DNTN Thi Phương Thảo
	Số 249, đường Lạc Long Quân, ấp Hiệp An, phường Hiệp Tân, thị xã hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
	

	12
	DNTN Vàng Lê Trung
	Số 12, tổ 1, ấp Ninh Hiệp, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
	

	13
	Công ty TNHH Kim Kim Nga Jewelry
	Tổ 3, ấp Thuận An, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
	

	14
	DNTN Tiên
	Ô2, tổ 1, ấp Thuận An, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
	

	15
	DNTN  Kim Hạnh
	Chợ Phước Minh, ấp B2, xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.
	

	16
	DNTN Vàng bạc Kim Chi Jewelry
	Số 17B, kp Lộc An, phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
	

	17
	DNTN Kim Ngọc Hương
	Số 3524, ấp Suối Sâu, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
	

	18
	DNTN TM Thới Lai
	Số 12A, chợ mới Trảng Bàng, khu phố Lộc An, phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
	

	19
	DNTN  Kim Long Ngọc
	Tổ 4, ấp Suối Sâu, phường An Tịnh, thị trấn Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
	

	20
	DNTN TV Kim Hạnh Tân Châu
	24, tổ 10 kp 1, TT Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
	

	21
	DNTN Kim Long Tài
	Số 437 Lê Duẩn, kp1, TT Tân Châu, huyện Tân Châu Tây Ninh
	

	22
	DNTN Kim Huỳnh Huệ
	Chợ Tân Hưng, tổ 14, ấp Tân Đông, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
	

	23
	DNTN VB Quốc Việt Tân Châu
	Số 349, tổ 13, ấp Hội Phú, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
	

	24
	DNTN  Ngọc Minh Phát Tây Ninh
	Số 2/108, tổ 7, ấp Tân Đông, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
	

	25
	Công ty TNHH MTV Ngọc Thành
	Q6 622/147A, kp Rạch Sơn, Thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
	

	26
	DNTN KDVBĐQ Kim An
	Kp 2/173, Nội Ô A, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
	

	27
	DNTN Kim Hồng Thắm
	Tổ 4, ấp Phước Đức A, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
	

	28
	DNTN Ngọc Đẹp 1
	khu phố 1/205AB, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
	

	29
	DNTN Kim Bên
	Kiốt số 02, chợ Gò Dầu, Thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
	

	30
	DNTN Kim Bằng
	Khu phố 2/18 nội ô, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
	

	II
	Lĩnh vực xăng dầu (01 cuộc, 30 cơ sở) - Chi cục TĐC chủ trì thực hiện

	31
	Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh Petrolimex - Cửa hàng số 115
	ấp Hội An, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
	

	32
	Chi nhánh 2 - Công ty TNHH TM Ngọc Lân
	ấp Rừng Dầu, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh
	

	33
	Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh Petrolimex - Cửa hàng số 117
	Tổ 10, ấp Hoà Bình, xã Hoà Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
	

	34
	DNTN Diễm Phúc
	Số 1214, khu phố 4, thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh
	

	35
	Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh Petrolimex - Cửa hàng số 82
	Số 160, ấp Ninh Hưng 1, xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
	

	36
	Cửa hàng xăng dầu số 6 - Công ty CP XD DK Tây Ninh 
	Số 07, ấp Thạnh Phú, xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
	

	37
	DNTN Quốc Bảo
	ấp Bàu Dài, xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
	

	38
	Công ty TNHH MTV SX TM Anh Mai Khôi
	ấp Ninh An, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
	

	39
	Chi nhánh Công ty CP DV ĐT Nhất Tín Phát– Tây Ninh 3
	Số 8/14, khu phố Hiệp Nghĩa, phường Hiệp Ninh, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
	

	40
	Doanh nghiệp tư nhân Phúc Hậu
	ấp An Bình, xã An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
	

	41
	CHXD Minh Anh Tân Châu – Công ty TNHH MTV Việt Quân Anh
	Tổ 5, ấp 6, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
	

	42
	Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh Petrolimex - Cửa hàng số 131
	ấp Phước Lộc B, xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
	

	43
	Doanh nghiệp tư nhân Bình Minh
	Số 366, đường Tua Hai, ấp Bình Trung, xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
	

	44
	Trạm xăng dầu Tiến Nhân-Công ty TNHH TM DV Tiến Nhân
	Số 615, TL785, ấp Tân Trung, xã Tân Bình, TP.Tây Ninh, Tây Ninh
	

	45
	Công ty TNHH MTV Xăng dầu Huỳnh Thanh
	Số 555, Trần Văn Trà, ấp Bàu Lùn, xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
	

	46
	DNTN kinh doanh xăng dầu Long Hoa
	Số 34 đường Phạm Hùng, khu phố 3, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
	

	47
	DNTN xăng dầu Quý Hưng
	QL 22B, tổ 12, ấp Tua Hai, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
	

	48
	Chi nhánh 2 – Công ty TNHH DV TM XD Như Linh
	Tổ 1, ấp Bình Lương, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
	

	49
	DNTN xăng dầu Quang Huy
	ấp Cẩm Bình, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
	

	50
	Chi nhánh - Công ty TNHH TM Long Vân 4B
	Số 6/4, khu phố Ninh Hòa, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
	

	51
	Chi nhánh 1 DNTN Ngô Diễm Thi
	Tổ 2, ấp Long Thời, phường Long Thành Bắc, thị xã Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh
	

	52
	Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh Petrolimex - Cửa hàng số 96
	Số 40, ấp Tân Minh, xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
	

	53
	Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh Petrolimex - Cửa hàng số 39A
	ấp Hội An, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
	

	54
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Trần Trâm
	Số 20, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
	

	55
	Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh Petrolimex - Cửa hàng số 69
	Số 1844, ấp B1, xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
	

	56
	DNTN Ngọc Phát
	Số 289, ấp An Lộc, xã An Cơ, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
	

	57
	Chi nhánh 8- DNTN Ngô Diễm Thi
	Số 666, tổ 15, ấp Gia Lâm, phường Gia Lộc, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
	

	58
	Cửa hàng xăng dầu số 3/ Công ty CP XD DK Tây Ninh
	ấp Suối Sâu, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
	

	59
	Chi nhánh I – Công ty TNHH DV. TM Xăng dầu Như Linh
	Tổ 17, ấp Rừng Dầu, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh
	

	60
	DNTN xăng dầu Ngọc Trai
	Số 421, ấp Lộc Trung, xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
	

	III
	Lĩnh vực mũ bảo hiểm (01 cuộc, 10 cơ sở) - Chi cục TĐC chủ trì thực hiện

	61
	HKD MBH Dũng
	Số 255, Đường CMT8, Phường 2, Tp Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
	

	62
	HKD Lê Thị Hạnh
	1103B, đường CMT8, kp Hiệp Nghĩa, Tp. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
	

	63
	HKD MBH Phương
	Ấp Ninh Trung, phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
	

	64
	HKD Mũ bảo hiểm Thiên Trang

(cửa 1 chợ)
	139/1, Khu phố 2, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
	

	65
	HKD Mơ
	Số 55, ấp Long Mỹ, phường Long Thành Bắc, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
	

	66
	HKD Phước Lành
	Chợ Trảng Bàng, phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
	

	67
	HKD MBH Phạm Hồng Anh
	Kp Lộc An, phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
	

	68
	Siêu thị Co.opmart Trảng Bàng
	Kp Lộc An, phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
	

	69
	HKD Trần Thị Sĩ
	ấp Ninh Thuận, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.
	

	70
	HKD Nguyễn Hữu Thắng 

(Hữu Đức)
	Khu phố 4, Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.
	

	IV
	Lĩnh vực hàng đóng gói sẵn (01 cuộc, 06 cơ sở) – Chi cục TĐC chủ trì thực hiện

	71
	Công ty TNHH Hiệp Thành
	khu phố 2, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
	

	72
	CN Công ty khí hóa lỏng Miền Đông
	ấp Trường Đức, xã Trường Lưu, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
	

	73
	Siêu thị Co.op mart Tây Ninh
	217 - 219 đường 30/4, phường 2, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
	

	74
	CN – Cty TNHH phân bón Đất phúc-Nhà máy phân bón
	Tổ 2, ấp Long Chẩn, xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
	

	75
	Cửa hàng kinh doanh Bách Hóa Xanh 
	Thửa 06 - 2032 ấp Hiệp An, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh (Ngã 4 Châu Văn Liêm và Lý Thường Kiệt)
	

	76
	Cty TNHH SX TM DV Trường Lộc
	73/21B, ấp Lộc Du, phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
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